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KẾ HOẠCH
Công tác khảo thí và ứng dụng CNTT trong giảng dạy
Năm học 2017-2018
Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT;  Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn Tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014 – 2015; Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá  năng lực môn Tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015 – 2016
 Căn cứ Công văn số 1215/SGDĐT-GDTrH  ngày 01/9/2017 của Sở GD&ĐT Đăk Lăk về hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm học 2017 –2018; Công văn số 1330/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT ngày 25/9/2017 của sở GD & ĐT  Đăk Lăk về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017- 2018 và các văn bản hướng dẫn khác của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk ;

         Trường THPT Phan Đăng Lưu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khảo thí và ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy năm học 2017 -2018  cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
-  Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá  nhằm quản lý và nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường.
- Nâng cao nhận thức và thực hiện đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học.

- Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ từng bước nâng cao năng lực cho đội ngũ thầy, cô giáo về công tác khảo thí và ứng dụng CNTT trong giảng dạy, kiểm tra đánh giá..
-  Chỉ đạo, tổ chức nghiêm túc, đúng qui chế các kỳ thi, kỳ kiểm tra. Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các kỳ thi của học sinh trong năm học như: Thi Nghề phổ thông, thi tiếng Anh trên mạng Internet (IOE), thi giải toán trên mạng Internet (Violympic), kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ , kiểm tra lại …
-  Đổi mới kiểm tra đánh giá đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học

- Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra các bài kiểm tra định kỳ theo 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Tăng cường các bài tập, câu hỏi theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

- Tăng cường sử dụng sổ điện tử trong nhà trường; tập trung xây dựng kho bài giảng e-learning phục vụ nhu cầu tự học của người học và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy - học nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Công tác khảo thí

a) Kiểm tra định kỳ 

· Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra các bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
- Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Chú trọng đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra thường xuyên. Coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học.
- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kiểm tra theo ma trận thống nhất chung trong bộ môn. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng và vận dụng cao. Chú trọng việc sử dụng phần mềm để soạn các đề thi trắc nghiệm.

- Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. 

- Thực hiện đúng số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT. Cần chú trọng việc tăng cường kiểm tra miệng để kịp thời khắc phục sai sót của học sinh. Khi chấm bài kiểm tra, giáo viên phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Đối với các bài kiểm tra từ 45 phút trở lên tổ trưởng chuyên môn phải lưu ma trận, đề kiểm tra và hướng dẫn chấm trong phạm vi 1 năm.
- Đối với các môn kiểm tra chung: Các tổ chuyên môn chú trọng chất lượng đề, khâu tổ chức chấm bài kiểm tra để đánh giá khách quan kết quả học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên; Nộp lại bảng điểm cho Tổ khảo thí chậm nhất 3 tuần tính từ tuần kiểm tra.
- Đối với môn GDCD: Giáo viên bộ môn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để nhận xét về hạnh kiểm của học sinh theo cách: giáo viên môn Giáo dục công dân nhận xét về thái độ học tập, kết quả học tập của từng học sinh; chuyển kết quả nhận xét sau mỗi học kỳ, năm học để giáo viên chủ nhiệm tham khảo làm cơ sở xếp loại Hạnh kiểm và ghi nội dung vào nhận xét cuối năm học ở phần dành cho nhận xét của giáo viên chủ nhiệm trong học bạ.

· Đối với môn Thể dục: Đánh giá, xếp loại kết quả học tập của học thực hiện theo hướng dẫn tại  khoản a, mục 1, Điều 6 của Thông tư 58. Trong quá trình dạy học, kiểm tra, đánh giá, trên cơ sở chuẩn kiến thức, kĩ năng bộ môn, giáo viên có thể đưa ra những yêu cầu định lượng về chuyên môn (ví dụ yêu cầu định lượng về kỹ thuật, cự li nhảy cao, nhảy xa,...) để khích lệ, phát hiện, tuyển chọn học sinh có năng khiếu bộ môn, nhưng không được lấy đây là căn cứ để quyết định đánh giá học sinh đạt loại Đạt (Đ) hay loại Chưa Đạt(CĐ).  
b) Các kỳ thi – kiểm tra khác

· Thi NPT: Thực hiện in sao, bảo mật đề thi và nhiệm vụ được phân công theo quyết định hàng năm. 

· Thi giải toán qua mạng và Tiếng Anh qua mạng: Thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD – ĐT.

· Kiểm tra lại: Thực hiện theo Quyết định 74/QĐ-HT ngày 24/7/2017 của trường THPT Phan Đăng Lưu  ban hành Quy chế kiểm tra lại, rèn luyện lại trong hè của trường THPT Phan Đăng Lưu
2. Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá
- Phổ biến, hướng dẫn giáo viên, học sinh khai thác kho bài giảng e-Learning của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://elearning.moet.edu.vn nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học. (Kho bài giảng e-Learning tập hợp các bài giảng có tính tương tác cao, hỗ trợ học sinh tự học, tự ôn tập nâng cao kiến thức, giúp giáo viên tham khảo đổi mới nội dung phương pháp dạy học); Tiếp tục khuyến khích giáo viên tham gia xây dựng bài giảng e-learning để đóng góp vào các kho bài giảng của trường, sở và Bộ GDĐT. 
- Ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên chủ động tích hợp CNTT vào từng môn học để nâng cao hiệu quả bài giảng, sử dụng phần mềm trình chiếu, kết hợp các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học. Hạn chế lạm dụng CNTT trong dạy học hoặc ứng dụng một cách miễn cưỡng. Trong năm học 2017 – 2018, mỗi tổ phải có ít nhất 50% giáo viên/môn có ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
- Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1169/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT ngày 23/8/2017 của Giám đốc Sở về việc Triển khai sổ điểm điện từ, học bạ điện tử và quy chế sử dụng sổ điểmtừ năm học 2017-2018.
- Tiếp tục triển khai sử dụng các phần mềm SMAS của Tập đoàn viễn thông Viettel để thực hiện quản lý điểm, sổ điểm điện tử và học bạ điện tử; triển khai dịch vụ Sổ liên lạc điện tử theo quy định của Sở GDĐT Đăk Lăk


- Triển khai cho giáo viên sử dụng thành thạo Phần mềm Ra đề và Quản lý ngân hàng câu hỏi SmartTest trong kiểm tra đánh giá. Tổ trưởng chuyên môn xây dựng ngân hàng đề của tất cả các bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ của từng bộ môn trong tổ.
IV. Tổ chức thực hiện

Các tổ trưởng chuyên môn triển khai kế hoạch này trong tổ và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh cần báo cáo Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng để giải quyết kịp thời./.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
    Võ Thị Huệ

Phụ lục 1
LỊCH  KIỂM TRA BÀI VIẾT 45 PHÚT TRỞ LÊN
Học kỳ 1:
	Tuần
	Khối 10
	Khối 11
	Khối 12
	Ghi chú

	2

28/8-03/9
	Ngữ văn
	Ngữ văn
	
	

	3

04/9-10/9
	
	
	Ngữ văn
	

	4

11/9-17/9
	
	
	
	

	5

18/9 – 24/9
	
	Trả bài Ngữ văn, Ngữ văn


	Trả bài Ngữ văn,

Ngữ văn
	

	6

25/9 – 01/10
	Trả bài Ngữ văn
	Hóa học,

Thể dục
	
	

	7

02/10 -08/10
	Ngữ văn, Hóa học

Toán, T/Anh
	Toán, T/Anh,

Sinh học
	Toán , Hóa học,  T/Anh, Thể dục
	

	8

09/10 – 15/10
	Vật lý, Tin học, Công nghệ
	Địa lý,

Trả bài Ngữ văn
	Lịch sử,

Trả bài Ngữ văn
	

	9

16/10 – 22/10
	Địa lý
	Tin học, Công nghệ
	Sinh học
	

	10

23/10 – 29/10
	Hình học, GDCD

Thể dục, GDQP
	Ngữ văn, GDCD
	Địa lý
	

	11

 30/10 – 05/11
	Toán, Hoá học, trả bài Ngữ văn,

Ngữ văn, Lịch sử
	Toán, Hóa học, Lịch sử
	Toán, Vật lý,

Ngữ văn, GDCD, GDQP
	

	12

06/11 – 12/11
	
	Thể dục, GDQP
	Công nghệ
	

	13

13/11 – 19/11
	Sinh học, 

Vật lý (t.h)
	Toán, T/Anh, 

Trả bài Ngữ văn
	Hóa học, Tin học
	

	14

20/11 – 26/11
	T/Anh
	Vật lý
	T/Anh
	

	15

27/11 – 03/12
	Thể dục
	
	Toán, Thể dục,

Trả bài Ngữ văn
	

	16

04/12 – 10/12
	Trả bài Ngữ văn
	
	
	

	17

Từ 11/12 – 17/12
	Tin học, Thể dục
	Vật lý (t.h)
	Vật lý (t.h), Thể dục
	

	18

Từ 18/12 – 14/12
	Kiểm tra học kỳ 1

	19

Từ 25/12 – 31/12
	


Học kỳ 2:
	Tuần
	Khối 10
	Khối 11
	Khối 12
	Ghi chú

	2

08/01-14/01
	
	Ngữ văn
	Ngữ văn
	

	3

15/01 – 21/01
	Công nghệ
	
	
	

	4

22/01 – 28/01
	
	
	
	

	5

29/01 – 04/02
	Ngữ văn
	Trả bài Ngữ văn, Ngữ văn


	Trả bài Ngữ văn,

Ngữ văn, Sinh học, T/Anh
	

	6

05/02 – 11/02
	Hóa học

Trả bài Ngữ văn, 

Thể dục
	Hóa học, Lịch sử,

Trả bài Ngữ văn,

Thể dục
	
	

	7

26/02 -04/3
	Toán(ĐS), Địa lý
	Toán (ĐS) 


	Toán(ĐS),

Thể dục
	

	8

05/3 – 11/3
	Tin học, T/Anh,
Ngữ văn
	Vật lý,

T/Anh
	Vật lý, Hóa học,

Lịch sử,


	

	9

12/3 – 18/3
	Vật lý, Lịch sử, GDQP
	Trả bài Ngữ văn
	Trả bài Ngữ văn, 

Tin học, Địa lý, GDQP
	

	10

19/3 – 25/3
	Sinh học, Công nghệ,

Thể dục
	Địa lý,

Thể dục
	
	

	11

26/3 – 01/4
	
	Tin học, Công nghệ, GDQP 
	
	

	12

02/4 – 08/4
	Hóa học, 

Trả bài ngữ văn
	Toán(ĐS), Hóa học, T/Anh
	T/Anh
	

	13

09/4 – 15/4
	Toán (ĐS)
	
	Công nghệ
	

	14

16/11 – 22/4
	Toán (HH),

T/Anh
	
	Toán(ĐS), Hóa học

Thể dục
	

	15

23/4 – 29/5
	
	Toán(HH)
	Vật lý (t.h)
	

	16

01/5 – 06/5
	Vật lý (t.h), 

Tin học

Thể dục
	Thể dục

Vật lý (t.h)
	Toán(HH), Thể dục
	

	17

Từ 07/5 – 13/5
	Kiểm tra học kỳ 2

	18

Từ 14/5 – 20/5
	


Phụ lục 2: LỊCH KIỂM TRA CHUNG
	Tuần
	
	Khối 10
	Khối 11
	Khối 12
	Ghi chú

	6

25/9 – 01/10
	HỌC KỲ 1
	
	Hóa học
	
	

	7

02/10 -08/10
	
	Hóa học, T/Anh
	T/Anh
	
	

	8

09/10 – 15/10
	
	Vật lý
	
	
	

	10

23/10 – 29/10
	
	Toán


	
	
	

	11

30/10 – 05/11
	
	Hoá học
	Hóa học,

Lịch sử
	Toán, 

Vật lý
	

	12

06/11 – 12/11
	
	Toán 


	Toán 


	
	

	13

13/11 – 19/11
	
	
	Toán, 

T/Anh
	Hóa học
	

	14

20/11 – 26/11
	
	T/Anh
	Vật lý
	
	

	18

Từ 18/12 – 24/12
	
	Kiểm tra học kỳ 1



	19

Từ 25/12 – 31/12
	
	

	26

26/02 -04/3
	HỌC KỲ 2
	Toán (ĐS)
	
	Toán(GT)
	

	27

05/3 – 11/3
	
	T/Anh
	T/Anh, Vật lý
	Vật lý
	

	28

12/3 – 18/3
	
	Vật lý
	
	
	

	31

02/4 – 08/4
	
	
	Toán(ĐS), T/Anh
	
	

	32

09/4 – 15/4
	
	Toán(ĐS)
	
	
	

	33

16/11 – 22/4
	
	T/Anh
	
	
	

	34

23/4 – 29/5
	
	
	Toán (HH)
	
	

	36

Từ 07/5 – 13/5
	
	Kiểm tra học kỳ 2


	37

Từ 14/5 – 20/5
	
	


Phụ lục 3: BẢNG QUY ĐỊNH THỜI GIAN KHÓA ĐIỂM
I .Học kỳ 1

1. Cột điểm hệ số 1:

  - Với các môn chỉ có 1 cột kiểm tra 15 phút : Ngày 15/11/2017 

  - Các môn có từ 2 cột kiểm tra 15 phút trở lên: 

         Ngày 15/10/2017 Khóa cột thứ nhất (P1), 

Ngày 15/11/2017: Khóa cột thứ 2(P2). 

  Ngày  15/12/2017: Khóa tất cả các cột điểm hệ số 1

2. Cột điểm hệ số 2: Khóa điểm vào thứ 7 hàng tuần, cụ thể như sau:
	Tuần
	Khối 10
	Khối 11
	Khối 12
	Ghi chú

	6

25/9 – 01/10
	
	Ngữ văn
	Ngữ văn
	

	7

02/10 -08/10
	Ngữ văn
	
	
	

	8

09/10 – 15/10
	
	Hóa học, Thể dục
	
	

	9

16/10 – 22/10
	Hóa học

Toán, T/Anh
	Toán, Ngữ văn, T/Anh, Sinh học
	Toán , Hóa học,  Ngữ văn, T/Anh, Thể dục
	

	10

23/10 – 29/10
	Vật lý, Tin học, Công nghệ
	Địa lý
	Lịch sử
	

	11

 30/10 – 05/11
	Địa lý
	Tin học, Công nghệ
	Sinh học
	

	12

06/11 – 12/11
	Hình học, GDCD,

Ngữ văn, 

Thể dục, GDQP
	GDCD
	Địa lý
	

	13

13/11 – 19/11
	Hoá học, Lịch sử
	Hóa học, Lịch sử
	Toán, Vật lý, GDQP
Ngữ văn, GDCD 


	

	14

20/11 – 26/11
	Toán,
	Toán, Ngữ văn,

 Thể dục, GDQP
	Công nghệ


	

	15

27/11 – 03/12
	Sinh học, 

Vật lý (t.h)
	Toán, T/Anh
	Hóa học, 

Tin học
	

	16

04/12 – 10/12
	T/Anh
	Vật lý
	T/Anh, Ngữ văn
	

	17

Từ 11/12 – 17/12
	Ngữ văn, Thể dục
	
	Toán, 

Thể dục
	

	17

Từ 11/12 – 17/12
	Tin học, Thể dục
	Vật lý (t.h)
	Vật lý (t.h), Thể dục
	


II. Học kỳ 2
1. Cột điểm hệ số 1
  - Với các môn chỉ có 1 cột kiểm tra 15 phút : Ngày 10/3/2018
  - Các môn có từ 2 cột kiểm tra 15 phút trở lên: 

         Ngày 10/02/2018 Khóa cột thứ nhất (P1), 

Ngày 10/3/2018: Khóa cột thứ 2(P2). 

  Ngày  20/4/2018: Khóa tất cả các cột điểm hệ số 1

2. Cột điểm hệ số 2: Khóa điểm vào thứ 7 hàng tuần, cụ thể như sau:
	Tuần
	Khối 10
	Khối 11
	Khối 12
	Ghi chú

	5

29/01 – 04/02
	Công nghệ
	
	
	

	6

05/02 – 11/02
	
	Ngữ văn 
	Ngữ văn 
	

	7

26/02 -04/3
	Ngữ văn 
	
	Sinh học, T/Anh
	

	8

05/3 – 11/3
	Hóa học

Thể dục
	Hóa học, Lịch sử,

Thể dục
	
	

	9

12/3 – 18/3
	Toán(ĐS), Địa lý
	Toán (ĐS) 


	Toán(ĐS),

Thể dục
	

	10

19/3 – 25/3
	Tin học, T/Anh,

	Vật lý, Ngữ văn
T/Anh
	Vật lý, Hóa học,

Lịch sử, Ngữ văn 
	

	11

26/3 – 01/4
	Vật lý, Lịch sử, GDQP
	
	Tin học, Địa lý, GDQP
	

	12

02/4 – 08/4
	Sinh học, Công nghệ,

Thể dục
	Địa lý,

Thể dục
	
	

	13

09/4 – 15/4
	Ngữ văn
	Tin học, Công nghệ, GDQP 
	
	

	14

16/11 – 22/4
	Hóa học, 


	Toán(ĐS), Hóa học, T/Anh
	T/Anh
	

	15

23/4 – 29/5
	Toán (ĐS)
	
	Công nghệ
	

	16

01/5 – 06/5
	Toán (HH),

T/Anh
	
	Toán(ĐS), Hóa học

Thể dục
	

	16

01/5 – 06/5
	
	Toán(HH)
	Vật lý (t.h)
	

	16

01/5 – 06/5
	Vật lý (t.h), 

Tin học, Thể dục

	Thể dục

Vật lý (t.h)
	Toán(HH), Thể dục
	


Phụ lục 4:
BẢNG QUY ĐỊNH SỐ CỘT ĐIỂM TỐI THIỂU(HS1, HS2) TRÊN PHẦN MỀM SMAS
I. Học kỳ 1

	TT
	Môn
	Khối 10
	Khối 11
	Khối 12

	
	
	M
	15p
	45p
	M
	15p
	45p
	M
	15p
	45p

	1
	Toán
	1
	3
	3
	1
	3
	3
	1
	3
	3

	2
	Vật lý
	1
	2
	2
	1
	2
	2
	1
	2
	2

	3
	Hóa học
	1
	2
	2
	1
	2
	2
	1
	2
	2

	4
	Sinh học
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	1

	5
	Công nghệ
	1
	2
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	1

	6
	Ngữ văn
	1
	3
	3
	1
	3
	3
	1
	3
	3

	7
	Lịch sử
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1

	8
	Địa lý
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1

	9
	Tiếng Anh
	1
	3
	2
	1
	3
	2
	1
	3
	2

	10
	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	11
	Tin học
	1
	2
	2
	1
	2
	1
	1
	2
	1

	12
	Thể dục
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	13
	GDQP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	14
	Nghề PT
	
	
	
	1
	3
	2
	
	
	


II. Học kỳ 2

	TT
	Môn
	Khối 10
	Khối 11
	Khối 12

	
	
	M
	15p
	45p
	M
	15p
	45p
	M
	15p
	45p

	1
	Toán
	1
	3
	3
	1
	3
	3
	1
	3
	3

	2
	Vật lý
	1
	2
	2
	1
	2
	2
	1
	2
	2

	3
	Hóa học
	1
	2
	2
	1
	2
	2
	1
	2
	2

	4
	Sinh học
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	1

	5
	Công nghệ
	1
	2
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1

	6
	Ngữ văn
	1
	3
	2
	1
	3
	2
	1
	3
	2

	7
	Lịch sử
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1

	8
	Địa lý
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1

	9
	Tiếng Anh
	1
	3
	2
	1
	3
	2
	1
	3
	2

	10
	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	11
	Tin học
	1
	2
	2
	1
	2
	1
	1
	2
	1

	12
	Thể dục
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	13
	GDQP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	14
	Nghề PT
	
	
	
	1
	3
	2
	
	
	








1

